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THÔNG BÁO 

Về việc đồng ý tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến  

ngành Kiểm sát nhân dân 

 

Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân đồng ý 

tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 

(đợt 1) đối với 38 sáng kiến của 166 tác giả, đồng tác giả. Trong đó:  

- Các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao 09 sáng kiến của 64 tác giả, 

đồng tác giả; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 29 sáng kiến 

của 102 tác giả, đồng tác giả. 

(Có danh sách kèm theo). 

Trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo VKSNDTC (để b/c); 

- Thành viên Hội đồng (để biết); 

- Thành viên Tổ giúp việc Hội đồng; 

- Các đơn vị thuộc VKSND tối cao; 

- VKSND cấp cao 1, 2, 3; 

- VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Lưu: VT, V16, HSSK. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT, ĐỀ NGHỊ  

CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN NGÀNH KSND 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG 

 

 

(Đã ký)  
 

 

 

VỤ TRƯỞNG 

VỤ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG 

Mai Trung Thành 

 

 

 



STT Họ và tên

1 Nguyễn Duy Giảng Phó Viện trưởng VKSND tối cao 13%

2 Vương Văn Bép Vụ trưởng 14%

3 Vương Hồng Quảng Phó Vụ trưởng 13%

4 Nguyễn Thị Hồng Yến

Phó Trưởng phòng kiểm sát việc giải quyết

vụ việc về hợp đồng và bồi thường thiệt hại

ngoài hợp đồng

15%

5 Trần Minh Sơn

Phó Trưởng phòng kiểm sát việc giải quyết

các vụ việc về quyền sử dụng đất và quyền

sở hữu tài sản 

15%

6 Đinh Tuấn Anh

Kiểm sát viên trung cấp phòng kiểm sát việc

giải quyết vụ việc về hợp đồng và bồi thường

thiệt hại ngoài hợp đồng

15%

7 Nguyễn Thanh Huyền

Kiểm sát viên trung cấp phòng kiểm sát việc

giải quyết các vụ việc về quyền sử dụng đất

và quyền sở hữu tài sản 

15%

(Kèm theo Thông báo số 98/TB-HĐSK ngày 19/5/2023 của Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến ngành KSND)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

HỘI ĐỒNG XÉT, ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN 

SÁNG KIẾN NGÀNH KSND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỒNG Ý TIẾP NHẬN HỒ SƠ  

STT Tên sáng kiến
Tác giả

Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác
Tỷ lệ đóng góp 

của tác giả

Hình thức 

sáng kiến
Ghi chú

VỤ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ, VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 

ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN NĂM 2023 (ĐỢT 1)

1

Kiểm sát việc giải quyết các vụ

án dân sự tranh chấp hợp đồng về

quyền sử dụng đất - Thực trạng

và giải pháp

Đề tài 
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng góp 

của tác giả

Hình thức 

sáng kiến
Ghi chú

1 Đoàn Văn Thắng Phó Vụ trưởng 50%

2 Trần Thị Luận Trưởng phòng Tham mưu - Tổng hợp 30%

3 Thái Văn Đoàn
Trưởng phòng kiểm sát giải quyết các vụ

việc kinh doanh, thương mại, phá sản
20%

1 Nguyễn Kim Sáu Vụ trưởng 20%

2 Nguyễn Quốc Việt Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nam Định 10%

3 Tạ Thị Hồng Hoa Phó Vụ trưởng 10%

4 Phạm Hải Xuân Trưởng phòng Tham mưu - Tổng hợp 10%

5 Hoàng Anh Phương

Phó Trưởng phòng kiểm sát thi hành án bản

án, quyết định dân sự, hành chính khu vực

miền Trung

10%

6 Phạm Thị Lý

Trưởng phòng kiểm sát thi hành án bản án,

quyết định dân sự, hành chính khu vực miền

Trung

10%

7 Trần Thị Hương

Trưởng phòng kiểm sát thi hành án các bản

án, quyết định dân sự, hành chính khu vực

phía Nam

10%

8 Nguyễn Thị Kim Nhã Phó Trưởng phòng Tham mưu - Tổng hợp 10%

9 Nguyễn Văn Tuyến Kiểm sát viên sơ cấp Tham mưu - Tổng hợp 5%

10 Nguyễn Công Dương

Kiểm sát viên sơ cấp hòng kiểm sát thi hành

án các bản án, quyết định dân sự, hành chính

khu vực phía Bắc

5%

VỤ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, VỤ VIỆC KINH DOANH THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG VÀ 

NHỮNG VIỆC KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT  

2

Kiểm sát việc giải quyết các vụ

án Kinh doanh thương mại có

yếu tố nước ngoài - Thực trạng

và giải pháp

Đề án 

VỤ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN DỰ 

3

Hoàn thiện pháp luật về thi hành

án dân sự qua thực tiễn công tác

kiểm sát thi hành án dân sự của

KSND

Đề án 
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng góp 

của tác giả

Hình thức 

sáng kiến
Ghi chú

1 Lê Xuân Lộc Thủ trưởng Cơ quan Điều tra 10%

2 Phạm Văn Thắng Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra 10%

3 Lê Hồng Thanh Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra 10%

4 Nguyễn Toàn Thắng Chánh Văn phòng Cơ quan Điều tra 10%

5 Nguyễn Hữu Thức
Trưởng phòng Điều tra tội phạm xảy ra tại

các tỉnh miền Đông Nam Bộ
10%

6 Lê Xuân Thu
Điều tra viên cao cấp phòng Điều tra tội

phạm xảy ra tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ
10%

7 Bùi Xuân Ngọc Chuyên viên Văn phòng Cơ quan Điều tra 10%

8 Vũ Thị Thu Thủy Chuyên viên Văn phòng Cơ quan Điều tra 10%

9 Nguyễn Văn Vương
Điều tra viên sơ cấp Văn phòng Cơ quan

Điều tra 
10%

10 Hoàng Bích Phương
Điều tra viên sơ cấp Văn phòng Cơ quan

Điều tra 
10%

CƠ QUAN ĐIỀU TRA VKSND TỐI CAO

4
Địa vị pháp lý của Cơ quan Điều

tra VKSND tối cao
Chuyên đề 
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng góp 

của tác giả

Hình thức 

sáng kiến
Ghi chú

1 Nguyễn Văn Khoát Hiệu trưởng 30%

2 Mai Đắc Biên Phó Hiệu trưởng 20%

3 Vũ Thị Hồng Vân Phó Hiệu trưởng 20%

4 Vũ Đức Hạnh Trưởng khoa Nhà nước pháp luật 10%

5 Nguyễn Tuấn Lương Giám đốc Trung tâm thư viện 10%

6 Bùi Trọng Vinh Chuyên viên, Trung tâm thư viện 10%

1 Phan Văn Tâm
Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà

Nẵng
15%

2 Mai Đắc Biên Phó Hiệu trưởng 10%

3 Nguyễn Đức Hạnh Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao 10%

4 Nguyễn Thị Lộc
Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác

quốc tế
15%

5 Đàm Thị Diễm Hạnh
Nguyên Trưởng khoa Pháp luật dân sự và

Kiểm sát dân sự
10%

6 Phạm Thị Trang Trưởng khoa Pháp luật quốc tế 10%

7 Ngô Hùng Thái Chánh Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao 5%

5

Hệ thống tạo, quản lý mã QR

code trực tuyến phục vụ hoạt

động của Trường Đại học Kiểm

sát Hà Nội trong tiến trình

chuyển đổi số của ngành Kiểm

sát nhân dân

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

Giải pháp

6

Công tác nghiên cứu khoa học

của trường đại học kiểm sát Hà

Nội - Những vấn đề lý luận và

thực tiễn

Đề tài
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng góp 

của tác giả

Hình thức 

sáng kiến
Ghi chú

8 Lê Ngọc Duy Phó Trưởng khoa Nhà nước pháp luật 5%

9 Nguyễn Thị Hải Yến
Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp

tác quốc tế
10%

10 Lê Bùi Phương Nhung Chuyên viên Viện Nghiên cứu Luật pháp 5%

11 Nguyễn Thị Thúy Hồng
Kiểm tra viên, phòng Quản lý khoa học và

Hợp tác quốc tế
5%

1 Trần Thị Mùi
Giám đốc Trung tâm Bảo đảm chất lượng

đào tạo
15%

2 Nguyễn Minh Đức
Phó Giám đốc Trung tâm Bảo đảm chất

lượng đào tạo
15%

3 Nguyễn Thị Sâm
Chuyên viên, Trung tâm Bảo đảm chất lượng

đào tạo
20%

4 Trần Thị Ngân
Chuyên viên, Trung tâm Bảo đảm chất lượng

đào tạo
20%

5 Nguyễn Thành Chung
Kế toán viên, Trung tâm Bảo đảm chất lượng

đào tạo
15%

6 Lưu Thị Nguyên
Chuyên viên, Trung tâm Bảo đảm chất lượng

đào tạo
15%

7

Ứng dụng Google form vào khảo

sát lấy ý kiến phản hồi của người

học về hoạt động dạy 

của giảng viên

Giải pháp

6

Công tác nghiên cứu khoa học

của trường đại học kiểm sát Hà

Nội - Những vấn đề lý luận và

thực tiễn

Đề tài
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng góp 

của tác giả

Hình thức 

sáng kiến
Ghi chú

1 Nguyễn Văn Khoát Hiệu trưởng 20%

2 Vũ Đức Hạnh Trưởng khoa Nhà nước pháp luật 20%

3 Phạm Thị Trang Trưởng khoa Pháp luật quốc tế 15%

4 Lương Hải Yến
Trưởng khoa Tội phạm học và Điều tra tội

phạm
15%

5 Bùi Thị Hạnh
Trưởng khoa Pháp luật hình sự và Kiểm sát

hìnhsự
15%

6 Cao Minh Công Trưởng khoa Lý luận chính trị 15%

1 Nguyễn Văn Khoát Hiệu trưởng 20%

2 Mai Đắc Biên Phó Hiệu trưởng 20%

3 Vũ Thị Hồng Vân Phó Hiệu trưởng 20%

4 Vũ Đức Hạnh Trưởng khoa Nhà nước pháp luật 20%

5 Đỗ Xuân Sơn
Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức -

Hành chính
20%

8

Chương trình đào tạo đại học

ngành luật của Trường Đại học

Kiểm sát Hà Nội - Thực trạng và

giải pháp

Đề tài

9

Chiến lược phát triển Trường Đại

học Kiểm sát Hà Nội đến năm

2030

Đề án
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng góp 

của tác giả

Hình thức 

sáng kiến
Ghi chú

1 Nguyễn Sơn Hà
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

thành phố Hải Phòng
12.5%

2 Nguyễn Thị Liên
Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân

thành phố Hải Phòng
12.5%

3 Cao Lâm Khánh
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm

sát nhân dân thành phố Hải Phòng
12.5%

4 Hoàng Văn Hiếu

Trưởng phòng Kiểm sát tạm giữ, tạm giam

và thi hành án hình sự, Viện kiểm sát nhân

dân thành phố Hải Phòng

12.5%

5 Hà Văn Dỏn

Trưởng phòng Kiểm sát việc giải quyết các

vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, Viện

kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng

12.5%

6 Lã Quốc Chỉnh
Viện trưởng,Viện kiểm sát nhân dân quận

Dương Kinh, thành phố Hải Phòng
12.5%

7 Phạm Duy Trường
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
12.5%

8 Đào Thị Lan Phương
Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân

dân thành phố Hải Phòng
12.5%

11

Giải pháp trong chỉ đạo và hướng

dẫn nghiệp vụ nhằm nâng cao

chất lượng công tác kiểm sát thi

hành án dân sự

1 Vũ Thị Thu Giang
Trưởng phòng Kiểm sát thi hành án dân sự,

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng
100% Giải pháp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

10

Tăng cường ứng dụng công nghệ

thông tin trong quản lý, chỉ đạo

điều hành và phục vụ công tác

chuyên môn của VKSND thành

phố Hải Phòng, đáp ứng yêu cầu

thực hiện chức năng, nhiệm vụ

trong tình hình mới

Đề án



8

STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng góp 

của tác giả

Hình thức 

sáng kiến
Ghi chú

1 Đỗ Mạnh Bổng

Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và

kiểm sát điều tra án tham nhũng, Viện kiểm

sát nhân dân tối cao (Nguyên Viện trưởng,

Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí

Minh)

16.4%

2 Mai Trung Thành

Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Viện

kiểm sát nhân dân tối cao (Nguyên Phó Viện

trưởng, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố

Hồ Chí Minh

5.99%

3 Nguyễn Thanh Sang
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

Thành phố Hồ Chí Minh
6.97%

4 Hoàng Thành Nam

Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Vụ

Pháp chế và quản lý khoa học, Viện kiểm sát

nhân dân tối cao

2.09%

5 Nguyễn Quang Vinh

Trưởng phòng Thực hành quyền công tố,

kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án

hình sự về an ninh, ma túy, Viện kiểm sát

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

3.34%

6 Ngô Phạm Việt

Trưởng phòng Thực hành quyền công tố,

kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án

hình sự về kinh tế và tham nhũng, chức vụ,

Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí

Minh

3.90%

7 Lưu Mỹ Hường

Trưởng phòng Kiểm sát và giải quyết đơn

khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp,

Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí

Minh

3.76%

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thu hồi tài sản trong các vụ án 

kinh tế, tham nhũng trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh

12
Đề tài khoa 

học
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng góp 

của tác giả

Hình thức 

sáng kiến
Ghi chú

8 Lê Ngọc Tiến
Chánh Văn phòng tổng hợp, Viện kiểm sát

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
4.18%

9 Lê Quảng Thái
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm

sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
3.21%

10 Nguyễn Trung Chánh
Phó Chánh Văn phòng tổng hợp, Viện kiểm

sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
4.04%

11 Nguyễn Vũ Mai Diễm
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân

dân Thành phố Hồ Chí Minh
7.64%

12 Lê Hoàng Di Linh
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân Thành phố Hồ Chí Minh
5.85%

13 Lê Hoàng Nam
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân Thành phố Hồ Chí Minh
6.13%

14 Trần Lê Thanh
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân Thành phố Hồ Chí Minh
3.62%

15 Trần Châu Mai Loan
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân

dân Thành phố Hồ Chí Minh
4.46%

16 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân Thành phố Hồ Chí Minh
3.90%

17 Vũ Thị Minh Nguyệt
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân Thành phố Hồ Chí Minh
3.21%

18 Lê Thị Thuận Hòa
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân

dân Thành phố Hồ Chí Minh
3.48%

19 Lại Thị Lan
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân

dân Thành phố Hồ Chí Minh
5.71%
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng góp 

của tác giả

Hình thức 

sáng kiến
Ghi chú

1 Bàn Văn Thạch
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Bắc Kạn
35%

2 Hoàng Văn Tuân
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Bắc Kạn
35%

3 Ma Thị Hà

Trưởng phòng Thực hành quyền công tố,

kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án

hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc

Kạn

10%

4 Mai Duy Định

Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công

tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm

án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc

Kạn

10%

5 Phạm Văn Trưởng
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Bắc Kạn
10%

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

13

Giải pháp nâng cao chất lượng

thực hành quyền công tố, kiểm

sát điều tra các vụ án kinh tế,

tham nhũng, chức vụ trên địa bàn

tỉnh Bắc Kạn

Giải pháp
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng góp 

của tác giả

Hình thức 

sáng kiến
Ghi chú

1 Hoàng Đức Thuấn
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Bắc Kạn
50%

2 Hà Đức Biên
Kiểm tra viên chính, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh  Bắc Kạn
50%

1 Trần Thị Minh Hảo
Phó Chánh Văn phòng tổng hợp, Viện Kiểm

sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh
30%

2 Hoàng Thị Kim Dung
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Quảng Ninh
30%

3 Phạm Thị Bông Miền
Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Quảng Ninh
20%

4 Phạm Ngọc Tuyền
Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Quảng Ninh
10%

5 Trần Thanh Tú
Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Quảng Ninh
10%

15

Bộ tích hợp chỉ tiêu theo dõi,

đánh giá kết quả thực hiện Kế

hoạch công tác năm 

Giải pháp

14

Giải pháp lựa chọn lĩnh vực

thanh tra theo đúng định hướng,

hướng dẫn của VKSND tối cao

góp phần nâng cao chất lượng

công tác kiểm sát việc giải quyết

án dân sự, nâng cao chất lượng

cán bộ theo Chỉ thị số 01/CT-

VKSTC ngày 31/12/2020 của

Viện trưởng VKSND tối cao tại

VKSND tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Giải pháp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng góp 

của tác giả

Hình thức 

sáng kiến
Ghi chú

1 Nguyễn Văn Thành
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
30%

2 Lê Hoàng
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
25%

3 Nguyễn Phương Huyền
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
20%

4 Trần Thị Thu Hương
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
20%

5 Phạm Vũ
Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
5%

17

Giải pháp nâng cao chất lượng

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán

bộ trẻ tại đơn vị Viện kiểm sát

nhân dân cấp huyện

1 Đinh Quốc Hùng
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thành

phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
100% Giải pháp

16 Hệ thống trích cứu hồ sơ điện tử Đề tài
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng góp 

của tác giả

Hình thức 

sáng kiến
Ghi chú

1 Nguyễn Văn Hoài
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
25%

2 Trịnh Hải Hà
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
25%

3 Lã Hải Long
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
25%

4 Lương Minh Nghĩa
Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành

phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
25%

19

Giải pháp tăng cường ứng dụng

công nghệ thông tin vào công tác

lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động

chuyên môn nghiệp vụ nhằm

chống oan sai, bỏ lọt tội phạm

1 Vũ Đức Ninh
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thành

phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
100% Giải pháp

18

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử

dụng phòng hỏi cung, lấy lời khai

có ghi âm, ghi hình có âm thanh,

góp phần nâng cao chất lượng

công tác thực hành quyền công

tố, kiểm sát việc giải quyết các

vụ án hình sự

Giải pháp
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng góp 

của tác giả

Hình thức 

sáng kiến
Ghi chú

1 Nguyễn Bích Diệp
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
70%

2 Đỗ Mạnh Hoàng
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
30%

21

Giải pháp nâng cao hiệu quả

công tác kiểm sát thi hành án

hình sự ngoài cộng đồng

1 Phạm Tiến Bình
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
100% Giải pháp

22

Giải pháp nâng cao chất lượng

hoạt động thực hành quyền công

tố, kiểm sát việc giải quyết nguồn

tin về tội phạm

1 Tô Minh Đức
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
100% Giải pháp

20

Giải pháp tăng cường ứng dụng

công nghệ thông tin nhằm nâng

cao chất lượng công tác thống kê

tổng hợp

Giải pháp
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng góp 

của tác giả

Hình thức 

sáng kiến
Ghi chú

23

Giải pháp nâng cao chất lượng

công tác kiến nghị phòng ngừa

tội phạm và vi phạm trên địa bàn

huyện Vân Đồn

1 Ngô Văn Hà
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
100% Giải pháp

1 Lê Tất Hiếu
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Vĩnh Phúc
15%

2 Đặng Thanh Nhàn
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Vĩnh Phúc
15%

3 Bùi Mạnh Cường
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Vĩnh Phúc
15%

4 Trịnh Duy Tám
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thành

phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
7%

5 Trần Anh Tuấn
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm

sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
7%

6 Nguyễn Thị Việt Hà

Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết các vụ,

việc dân sự, hôn nhân và gia đình, Viện kiểm

sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

10%

7 Kim Bách Chiến
Chánh Văn phòng tổng hợp, Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
10%

8 Hà Thị Loan

Phó Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết các

vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, Viện

kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

7%

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

24

Hoạt động kháng nghị phúc thẩm

trong công tác kiểm sát việc giải

quyết các vụ án hành chính, vụ,

việc dân sự trên địa bàn tỉnh

Vĩnh Phúc - Thực trạng và giải

pháp

Đề tài khoa 

học
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng góp 

của tác giả

Hình thức 

sáng kiến
Ghi chú

9 Nguyễn Thị Đào Hoa

Trưởng phòng Kiểm sát việc giải quyết các

vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương

mại, lao động và các việc khác theo quy định

của pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Vĩnh Phúc

7%

10 Lê Thị Bích Thảo
Phó Chánh Văn phòng tổng hợp, Viện kiểm

sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
7%

1 Ngô Khương Tuyến
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Vĩnh Phúc
35%

2 Nguyễn Thành Đăng

Trưởng phòng Thực hành quyền công tố,

kiểm sát điều tra, kiểm sát xét sơ thẩm án

hình sự về an ninh, ma tuý, kinh tế và tham

nhũng, chức vụ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Vĩnh Phúc

25%

3 Kiều Thị Huệ

Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công

tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét sơ thẩm án

hình sự về an ninh, ma tuý, kinh tế và tham

nhũng, chức vụ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Vĩnh Phúc

25%

4 Cao Thị Nga
Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Vĩnh Phúc
15%

24

Hoạt động kháng nghị phúc thẩm

trong công tác kiểm sát việc giải

quyết các vụ án hành chính, vụ,

việc dân sự trên địa bàn tỉnh

Vĩnh Phúc - Thực trạng và giải

pháp

Đề tài khoa 

học

25

Một số vấn đề cần rút kinh

nghiệm trong định giá tài sản và

kiểm sát việc định giá tài sản

trong tố tụng hình sự

Chuyên đề
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng góp 

của tác giả

Hình thức 

sáng kiến
Ghi chú

1 Bùi Mạnh Cường
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Vĩnh Phúc
60%

2 Bùi Văn Dũng

Trưởng phòng Thực hành quyền công tố,

kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án

hình sự về trật tự xã hội, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Vĩnh Phúc

40%

1 Ngô Khương Tuyến
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Vĩnh Phúc
30%

2 Nguyễn Việt Vương

Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm

giam và thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Vĩnh Phúc

20%

3 Nguyễn Kim Thanh 

Phó Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ,

tạm giam và thi hành án, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Vĩnh Phúc

20%

4 Cù Thị Hồng Duyên
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Vĩnh Phúc
20%

5 Nguyễn Thị Văn
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Vĩnh Phúc
10%

27

Giải pháp nâng cao hiệu quả thi

hành các bản án, quyết định khó

thi hành trong công tác thi hành

án dân sự

Giải pháp

26

Rà soát, kiểm tra, đánh giá việc

trả hồ sơ các vụ án hình sự để

điều tra bổ sung giữa các cơ quan

tiến hành tố tụng

Chuyên đề
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng góp 

của tác giả

Hình thức 

sáng kiến
Ghi chú

1 Phạm Viết Vượng
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Thái Bình
50%

2 Nguyễn Trọng Thành Đạt

Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công

tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm

án hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế và

tham nhũng, chức vụ, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Thái Bình

50%

1 Nguyễn Xuân Huy
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Thái Bình
50%

2 Nguyễn Nguyên Hưng

Trưởng phòng Thực hành quyền công tố,

kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án

hình sự về trật tự xã hội , Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Thái Bình

50%

1 Trần Thị Thu Trà
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Thái Bình
50%

2 Nguyễn Thị Vân Anh

Trưởng phòng Thực hành quyền công tố,

kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, Viện

kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình

50%

31

Tăng cường công tác quản lý, chỉ

đạo điều hành nhằm nâng cao

chất lượng công tác tuyên truyền,

phổ biến, giáo dục pháp luật

trong ngành Kiểm sát Thanh Hóa

1 Lê Đức Tùng
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Thanh Hóa
100% Đề tài

Giải pháp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

28

Giải pháp nhằm hạn chế việc trả

hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung

giữa các cơ quan tiến hành tố

tụng tỉnh Thái Bình

Giải pháp

29

Giải pháp nâng cao chất lượng

công tác thực hành quyền công

tố, kiểm sát giải quyết tố giác, tin

báo tội phạm và kiến nghị khởi tố

trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Giải pháp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

30

Giải pháp nâng cao chất lượng,

số lượng kiến nghị, kháng nghị

phúc thẩm hình sự của Viện kiểm

sát hai cấp tỉnh Thái Bình



19

STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng góp 

của tác giả

Hình thức 

sáng kiến
Ghi chú

32

Nhận diện vi phạm qua công tác

thực hành quyền công tố, kiểm

sát xét xử phúc thẩm án hình sự

của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Thanh Hóa

1 Lê Đức Tùng
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Thanh Hóa
100% Chuyên đề

33
Giải pháp xây dựng phần mềm

quản lý hồ sơ số hóa
1 Nguyễn Văn Liêm

Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Thừa Thiên Huế
100% Giải pháp

34

Thực trạng và giải pháp nâng cao

chất lượng, hiệu quả công tác

kiểm sát thi hành án treo, cải tạo

không giam giữ trên địa bàn

huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

1 Nguyễn Anh Nghĩa
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện

Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
100% Giải pháp

1 Trần Văn Sang
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Bình Định
35%

2 Phạm Trung Thuận 
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Bình Định
35%

3 Đỗ Văn Qúy

Trưởng phòng Thực hành quyền công tố,

kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án

hình sự về trật tự xã hội, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Bình Định

30%

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

35

Giải pháp giải quyết các vụ án

hình sự bị hủy để điều tra, xét xử

lại hoặc trả hồ sơ điều tra bổ sung

nhiều lần, các vụ án hành chính,

vụ việc dân sự quá hạn, tạm đình

chỉ và các việc thi hành án dân sự

phức tạp, khó thi hành

Giải pháp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng góp 

của tác giả

Hình thức 

sáng kiến
Ghi chú

1 Hồ Ngọc Thảo
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Phú Yên
20%

2 Nguyễn Quang Hiển

Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm

giam và thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Phú Yên 

20%

3 Phạm Hải Dương
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Phú Yên
20%

4 Đặng Thái Phong
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Phú Yên
20%

5 Phạm Thu Hiền
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Phú Yên
20%

1 Hồ Ngọc Thảo
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Phú Yên
30%

2 Nguyễn Đông

Trưởng phòng Thực hành quyền công tố,

kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, Viện

kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên

30%

3 Huỳnh Văn Tám

Phó Trưởng Thực hành quyền công tố, kiểm

sát xét xử phúc thẩm án hình sự, Viện kiểm

sát nhân dân tỉnh Phú Yên

20%

4 Nguyễn Thị Minh Hồng
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Phú Yên
20%

37

Nâng cao chất lượng trong việc

xây dựng bản Luận tội của Kiểm

sát viên tại phiên tòa hình sự

Chuyên đề

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

36

Thực trạng và giải pháp nâng cao

chất lượng công tác kiểm sát thi

hành án hình sự tại cộng đồng

Chuyên đề
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Tỷ lệ đóng góp 

của tác giả

Hình thức 

sáng kiến
Ghi chú

1 Nguyễn Thanh Trúc
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Vĩnh Long
30%

2 Trần Thanh Hùng
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Vĩnh Long
40%

3 Nguyễn Kim Hồng
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Vĩnh Long
30%

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

38

Nâng cao chất lượng công tác

kiểm sát giải quyết các vụ án

hành chính, vụ việc dân sự tại

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh

Long

Chuyên đề

Tổng cộng: 38 sáng kiến của 166 tác giả, đồng tác giả


